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THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại cây trồng đầu vụ Đông năm 
2025 Biện pháp chỉ đạo phòng trừ trong thời gian tới

I. DỰ BÁO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN 
CÁC CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ ĐÔNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Chuột hại
Vụ Mùa 2025 chuột gây hại gia tăng mạnh. Nguồn chuột hiện tại trên 

đồng ruộng nhiều, sức sinh sản lớn nếu không phòng chống hiệu quả sẽ gây ảnh 
hưởng lớn đến năng suất, chất lượng cây vụ Đông 2025 và vụ Xuân 2026. Để 
hạn chế thiệt hại do chuột gây ra và diệt nguồn chuột bố mẹ cho vụ Xuân 2026, 
UBND xã yêu cầu các HTXDVNN xây dựng kế hoạch và tổ chức diệt chuột phù 
hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn, cụ thể: 

Tập trung đánh chuột ở vùng cây vụ Đông và ở những nơi nhiều chuột 
như ven các trục đường giao thông, bờ lớn, gò cồn. Chỉ đạo diệt chuột ít nhất là 
2 đợt từ nay đến cuối vụ Đông 2025: 

* Đợt 1: Từ 01-15/11: Trong vùng trồng cây vụ Đông khi nguồn thức ăn 
trên đồng ruộng khan hiếm. Hướng dẫn nông dân dọn sạch cỏ dại, cây bụi trên 
các bờ ruộng, mương máng ở những vùng trồng và vùng lân cận; đào hang, săn 
bắt thủ công trên các gò đống, bờ to, ven các trục đường giao thông. Đồng thời 
đặt mồi bả đồng loạt ở trong và xung quanh vùng trồng, vùng lân cận ở khoảng 
cách 200m (từ dìa vùng cây vụ Đông tính ra); khuyến cáo dùng một số loại 
thuốc sau: Racumin 0.75 TP; Gimlet 0.2 GB; Antimice 0.006 GB, Broma 
0.005AB, Cat 0.25WP, Forwarat 0.005% wax block …. Liều lượng và cách sử 
dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

* Đợt 2: Từ 20/11-10/12 : Chỉ đạo đặt mồi bả thuốc, kết hợp với sử dụng 
bẫy bán nguyệt là chính để diệt chuột những nơi đang gây hại.   

- Lưu ý: Mỗi đợt tiến hành trong 7-10 ngày, trong đó đặc biệt chú trọng 
vào đợt 1. Nghiêm cấm việc sử dụng điện để bẫy chuột. 

+ Tập trung đặt bả trên bờ to, bờ mương, bờ máng, gò cồn nơi chuột cư 
trú, nơi có vết chân chuột đi lại và nơi chuột đang gây hại. 

+ Sau khi đặt mồi bả từ 1-2 ngày phải kiểm tra để bổ sung lượng mồi bả bị 
chuột ăn (liên tục trong 7-10 ngày).  
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2. Cây họ bầu bí
   a) Bệnh thối gốc, lở cổ rễ: Phát triển mạnh do ảnh hưởng của mưa thời 

gian qua, nguồn bệnh trong đất lớn. Biện pháp xử lý:
- Không để ruộng quá ẩm ướt. 
- Phun trừ khi ruộng chớm xuất hiện bệnh, phun đẫm phần gốc hoặc tưới 

bằng một trong các loại thuốc: TRICÔ-ĐHCT 108 bào tử/g; Validacin 5L; 
Valivithaco 3SL, 5SC, 5WP; Kamsu 2SL... liều lượng theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất.

b) Bệnh virus khảm lá CMV: Phát sinh gây hại cục bộ đặc biệt các diện 
tích chăm sóc kém. Để hạn chế tác hại và tránh sự lây lan, khuyến cáo nông dân 
bón phân, tưới nước hợp lý đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Hạn chế 
tiếp xúc với cây bệnh trong quá trình chăm sóc, buộc dàn. Nhổ bỏ cây bị bệnh 
đem tiêu hủy ở xa vùng trồng. Dặm bổ sung các cây khỏe cho đảm bảo mật độ 
và phun thuốc trừ côn trùng môi giới truyền bệnh: rệp, bọ phấn ....

c) Bệnh giả sương mai: Phát sinh gây hại mạnh từ giai đoạn cây dưa 
chuột leo dàn, cây bí bò lan trở đi. Hướng dẫn xử lý:

Thu gom lá bị bệnh nặng, lá già dưới gốc đem tiêu huỷ nơi khác tạo ruộng 
thông thoáng, hạn chế nguồn bệnh.

Phun sớm khi bệnh chớm xuất hiện. Sử dụng luân phiên một trong các 
loại thuốc sau: Actinovate 1SP; Bionite WP; Ortiva® 600SC; Cabrio Top 
600WG; Antracol 70WP; Revus Opti 440SC; Orondis® Opti 406SC, Ranman 
10SC; Daconil 75WP; 500SC; Insuran 50WG, Wifi 1.0EW; Aliette 800WG ... 
liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

d) Bệnh héo xanh vi khuẩn: Phát sinh gây hại cục bộ trên các cây dưa 
chuột, bầu bí. Kiểm tra phát hiện và phòng trừ khi ruộng chớm có cây bị bệnh, 
cụ thể:

Không tưới phân hữu cơ tươi. Hạn chế bón đạm, trước và sau phun trừ 7 
ngày không bón đạm.

Nhổ bỏ các cây đã bị bệnh đem tiêu huỷ ở xa nơi trồng, xa nguồn nước 
tưới và xử lý ngay vùng đất đó bằng vôi bột.

Không tưới dãnh đối với bí hoặc không để mực nước tưới quá 1/2 dãnh 
đối với dưa chuột.

Phun đẫm phần gốc và đoạn thân cách mặt đất khoảng 30 cm trở xuống 
hoặc tưới bằng một trong các loại thuốc: Arygreen 75WP + Kasumil 2L; 
Bellkute 40WP + Kasumin 2L; Supercin 50WP, 50SL; Ditacin 8 SL; Starsuper 
20WP; Stifano 5.5SL; Lobo 8WP; Elcarin 0.5SL ... liều lượng theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

đ) Rệp, Bọ phấn, Bọ trĩ: Gây hại cục bộ đồng thời là côn trùng môi giới 
truyền bệnh Virus. Kiểm tra cho phun trừ bằng các loại thuốc: Minecto® Star 
60WG; Soka 25EC; Takare 2EC; Oshin 20WP; Dantotsu 50WG; Radiant 60SC; 
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Trigard 100SL; ... Phun khi ấu trùng ở tuổi nhỏ, phun kỹ ướt đều 2 mặt lá, ngọn, 
hoa để đảm bảo hiệu quả cao.

e) Sâu xanh, Dòi đục lá: Phát sinh gây hại cục bộ. Kiểm tra, chỉ đạo phun 
trừ những diện tích có tỷ lệ lá bị hại ≥ 10% số lá đối với sâu xanh và ≥ 15% số lá 
đối với dòi đục lá. 

- Sử dụng một trong các loại thuốc: Xi-men 2SC; Reasgant 3.6EC; Catex 
1.8 EC, 3.6 EC; Dibaroten 5WP; Angun 5WG, Bemab 3.8EC; 52WG; Rholam 
super 100WG; Sokupi 0.36SL ... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

3. Cây ngô
a) Sâu keo mùa thu: Có hiện tượng xen gối lứa, phát sinh gây hại mạnh 

thời gian tới. Biện pháp phòng chống: 
Làm sạch cỏ dại xung quanh bờ, trên ruộng để hạn chế nơi trú ẩn của sâu. 
Đặt bẫy bả chua ngọt để diệt trưởng thành của sâu; mỗi sào sử dụng ít 

nhất từ 3 - 5 bẫy bả. 
Kiểm tra, phát hiện sớm ổ trứng, hướng dẫn nông dân thu bắt ổ trứng tiêu 

hủy. Theo dõi thời gian sâu non nở rộ, Chỉ đạo phòng trừ ngay khi sâu mới xuất 
hiện, tuổi 1-2 theo nguyên tắc 4 đúng: Đối với ngô ≤ 7 lá: Chỉ đạo phun trừ khi 
sâu mới xuất hiện, tuổi 1-2; Đối với ngô ở giai đoạn > 7 lá chỉ đạo phun trừ khi 
mật độ sâu ≥ 4 con/m2 sâu tuổi 1, 2 hoặc tỷ lệ cây bị hại > 20% số cây (tính theo 
vết hại mới là các vết nhỏ li ti màu trắng trên lá).

Sử dụng một trong các loại thuốc: Radiant 60SC; Voliam Targo 063SC; 
Match 050EC; Superworm 90SC; Angun 5WG; Sunset 150SC; Proclaim 5WG  
.... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phun thuốc vào sáng sớm hoặc 
chiều mát; phun theo hàng ướt đều 2 mặt lá, nách lá và phun trực tiếp vào nõn 
ngô. 

b) Bệnh huyết dụ: Phát sinh gây hại cục bộ, đặc biệt trên các diện tích 
ngô chăm sóc kém, các diện tích bị ứ đọng nước; khắc phục bằng biện pháp sau: 

Hoà 10-15 kg supe lân với nước phân chuồng mục, tưới cách gốc 3-5 cm 
kết hợp phun phân qua lá: Orgamin; Asti; Siêu Kali; Atonik; Sai gon Golden; 
Siêu lân … giúp cây phục hồi nhanh.

Sau 4 -5 ngày cây phục hồi, ra rễ trắng mới bón thúc và chăm bón bình 
thường. 

c) Bệnh đốm lá, khô vằn: Bệnh đốm lá phát sinh gây hại mạnh trong thời 
gian tới; bệnh khô vằn gây hại cục bộ. Chỉ đạo phun trừ những nơi có tỷ bệnh 
đốm lá ≥ 30%, bệnh khô vằn ≥ 10% bằng một trong các loại thuốc: Chubeca 
1.8SL; Moren 25WP; Chevin 5SC; Anvil 5SC; Calihex 5SC; Tilt super 300EC; 
Nativo 750WG ... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

d) Bệnh lùn sọc đen: Kiểm tra giám sát chặt chẽ trên đồng ruộng, phát 
hiện sớm triệu chứng cây ngô bị bệnh báo cáo UBND xã (qua phòng Kinh tế) để 
xác minh và có biện pháp chỉ đạo cụ thể.
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2.4. Trên rau họ thập tự
- Sâu xanh bướm trắng, sâu tơ: Khả năng phát sinh gây hại mạnh, biện 

pháp chỉ đạo như sau:
+ Đối với sâu tơ:
Giai đoạn trước trải lá lớn: Phun trừ khi mật độ ≥ 10 con/m2.
Giai đoạn cây từ trải lá lớn trở đi: Phun trừ khi mật độ ≥ 30 con/m2.
Sử dụng luân phiên một trong các loại thuốc: V.K 16 WP; Delfin WG; 

Enasin 32WP; Takumi 20WG; Radiant 60SC; Angun 5WG; Prevathon 5SC; 
Match 050EC... Phun trừ khi sâu chủ yếu tuổi 1-2, liều lượng theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất.

+ Đối với sâu xanh bướm trắng phun trừ khi mật độ ≥ 5 con/m2 sâu chủ 
yếu tuổi 1-2. Sử dụng một trong các loại thuốc: Thuricide HP; Bitadin WP; Xi-
men 2SC; Enasin 32WP; Kuraba 3.6EC; Sokupi 0.5SL; Silsau 6.5EC; Reasgant 
3.6 EC; Techtimex 30EC, 50WG... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Bệnh lở cổ rễ: Phát sinh gây hại cục bộ. Hướng dẫn phun trừ sớm khi 
bệnh chớm xuất hiện bằng một trong các loại thuốc: Biobus 1.00WP; Promot 
Plus WP; Validacin 5SL; Valivithaco 5SL; Validan 5WP ... liều lượng theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Bệnh thối nhũn, cháy lá vi khuẩn: Phát sinh gây hại cục bộ. Hướng dẫn 
phun trừ sớm khi bệnh chớm xuất hiện bằng một trong các loại thuốc: Bonny 
4SL; Kaisin 100WP; Supercin 50WP, 80SL; Kasumin 2SL; Diboxylin 4SL; 
Exin 4.5SC; Lobo 8WP; Elcarin 0.5SL ... liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất.

* Lưu ý:  Sử dụng thuốc BVTV theo hướng dẫn của nhà sản suất và theo 
nguyên tắc 4 đúng.

II. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế xã
Cụ thể hóa tình hình sinh vật gây hại; thông báo, hướng dẫn, tổ chức chỉ 

đạo phòng trừ có hiệu quả.
Phối hợp điều tra, đôn đốc, hướng dẫn biện pháp diệt chuột và phòng trừ 

các đối tượng sinh vật gây hại trên cây vụ đông. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng kịp thời phát hiện các diễn biến 

bất thường của sinh vật gây hại (nếu có) để xử lý có hiệu quả. Kiểm tra đánh giá 
hiệu quả sau phòng trừ để khắc phục ngay các tồn tại hạn chế. 

Tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến và phòng trừ các đối tượng sinh vật 
gây hại gửi về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

2. Các HTXDVNN, các thôn trên địa bàn xã
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Các HTXDVNN xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể công tác diệt 

chuột trong vụ. 
Đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tiếp tục gieo trồng các cây vụ Đông ưa lạnh 

còn thời vụ đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2025. Hướng dẫn chăm 
sóc cây vụ Đông đã trồng bằng các biện pháp tưới thúc, bón thúc và phân qua lá 
để cây sinh trưởng và phát triển, nhất là các diện tích ngô, bí xanh trên đất 2 vụ 
lúa.

Tiếp tục phối hợp với các các công ty có uy tín tổ chức ký kết hợp đồng 
cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm đảm bảo số lượng, chủng loại và chất 
lượng cho nông dân yên tâm sản xuất. 

Hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạt hiệu quả cao; sử dụng và thu 
gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi quy định.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã
Tuyên truyền về tình hình sinh vật gây hại cây trồng đầu vụ Đông năm 

2025; biện pháp chỉ đạo phòng trừ trên hệ thống loa truyền thanh.
Uỷ ban nhân dân xã Bình Mỹ yêu cầu các cơ quan, các HTXDVNN, các 

thôn quan tâm, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm VH, TT&TT xã; 
- Các thôn trên địa bàn xã; 
- Các HTXDVNN; 
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Nam
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